BÀI 1:
ĐỌC VÀ DỊCH MỘT SỐ THUẬT NGỮ TIẾNG ANH 
TRONG BẢNG TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
1.1 MỤC TIÊU:
1.1.1 Về kiến thức: 
Sinh viên có kiến thức về thuật ngữ tiếng anh trong bảng TCKT.
1.1.2 Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng nhận biết thuật ngữ tiếng anh trong bảng TCKT.
Sinh viên có khả năng đọc được bảng TCKT.
1.1.3 Về thái độ:
Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của việc đọc - hiểu thuật ngữ tiếng anh trong bảng TCKT nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.
1.2 THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH:
	STT
	VIỆT NAM
	ENGLISH

	1.2.1
	MÁY MÓC
	MACHINERY

	1.2.1.1
	Thiết Bị Cắt
	Cutting Equipment

	
	Bàn cắt
	Cutting table

	
	Dao cắt cố định
	Band knife

	
	Máy cắt
	End cutter machine (cutting machine)

	
	Máy trải vải
	Spreading machine

	1.2.1.2
	Máy May
	Sewing Machine

	
	Bàn ủi hơi
	Portable steam presser

	
	Cắt khía vải chữ V bằng tay
	Manual cloth notcher

	
	Máy cắt và khâu viền
	Felled binding seam slash

	
	Máy chận vải
	Fabric slash machine

	
	Máy Kansai 3 kim 5 chỉ
	3 needle, 5 thread flatbed covering stish machine

	
	Máy Kansai dạng ống 
(4 kim 5 chỉ)
	4 needle, 5 thread cyliner bed covering stish machine

	
	Máy may 1 kim
	Single needle lockstish sewing machine

	
	Máy may 2 kim
	Double (twin) needle lockstish sewing machine

	
	Máy may 2 kim may góc tròn
	Twin needle lockstish with split needle bar sewing machine 

	
	Máy may dây cao su 
	Rubber band stitch machine

	
	Máy may lưng quần 13 kim
	13 needle for waist - band machine

	
	Máy may mí cổ xếp ly
	Edge - stitching collar pleat 

	
	Máy mổ khuy
	Button holding machine

	
	Máy đánh bọ
	Button tacking machine (bar tack)

	
	Máy đóng nút
	Button sewing machine

	
	Máy quấn chỉ
	Bobbin winder

	
	Máy vắt sổ 4 chỉ
	4 thread overlock stitch machine 

	
	Máy vắt sổ 5 chỉ
	5 thread overlock stitch machine

	
	Máy viền
	Binder machine

	
	Quạt thoát hơi
	Exhaust fan

	
	Ủi cùi chỏ
	Pressing buck

	1.2.1.3
	Thiết Bị Khác
	Finishing Equipment

	
	Bàn để ủi
	Iron table

	
	Bàn ủi hơi
	Steam iron

	
	Máy dò kim
	Needle detector

	
	Máy ép miệng
	Thermo taping

	
	Máy nẹp đai
	Packing machine

	
	Máy đi sơ đồ bằng máy vi tính
	Computer pattern making size digizing granding market making

	
	Nồi ủi hơi
	Steam boilet complete set

	
	Thiết bị tẩy ố
	Dirty cleaning equipment

	

	1.2.2
	BẢNG THÔNG SỐ
	MEASUREMENT

	1.2.2.1
	Áo Gió
	Jacket

	
	Bản cổ
	Collar depth

	
	Bản cửa tay
	Cuff height

	
	Cao cổ sau
	Back coller height

	
	Cao nón
	Hood hight

	
	Cự ly từ lai đền đáy túi
	Hem to pocket - bottom

	
	Dây kéo ngực
	Fron zip length

	
	Dây kéo túi
	Pocket zip length

	
	Dây treo
	Hanger loop

	
	Dài áo
	Boy length ( side neck to hem)

	
	Dài dây kéo giữa cổ và nón
	Collar / hood zip length

	
	Dài nón
	Hood length

	
	Dài tay
	Sleeve length

	
	Dài tay (từ vai đến cửa tay)
	Overam (shoulder to cuff)

	
	Khóa bọng
	Sealing

	
	Lót áo
	Inner lining

	
	Đầu bo
	Front balin section

	
	Nẹp cổ sau
	Back neck insert

	
	Vòng ngực
	Chest (below a hole 2.5cm)

	
	Đính dây câu
	Tacking tape

	
	Phối ngực
	Front chest pannel

	
	Phối thân sau
	Back pannel

	
	Rộng bo lai
	Bottom width

	
	Rộng bo tay (rộng cửa tay)
	Cuff width (centre)

	
	Rộng cổ
	Collar width

	
	Rộng cổ sau
	Back neck width (seam to seam)

	
	Rộng lai
	Bottom hem width (centre welt)

	
	Rộng nón
	Hood width

	
	Rộng vai
	Shoulder width

	
	Sâu cổ
	Neck drop

	
	Sâu cổ trước
	Front neck drop

	
	Vị trí thêu từ vai đến hình thêu
	Top shoulder to EMB

	
	Vị trí túi đo từ đầu vai đến đầu túi
	Side seam to pocket - top

	
	Vị trí túi đo từ đầu vai đến đáy túi
	Side seam to pocket - bottom

	
	Vòng nách
	Armlhole (straight)

	

	1.2.2.2
	Quần
	Pant

	
	Bo ống
	Leg opening

	
	Cơi túi
	Pocket lip

	
	Dây kéo ống
	Leg zip length

	
	Dài lưng
	Drawsting length

	
	Dàng trong ống
	Inside leg

	
	Lỗ khuy
	Button hole

	
	Lót gối (trên dây kéo)
	Calf lining length (above zip)

	
	Miệng túi
	Pocket opening

	
	Đáy
	Crotch

	
	Đáy sau
	Back rise

	
	Đáy trước
	Front rise

	
	Đính đáy sau
	Tack lining at back rise

	
	Đính đáy trước
	Tack lining at front rise

	
	Phối sườn
	Sidr seam pannel

	
	Rộng lưng
	Waist width

	
	Rộng ống
	Leg opening

	
	Sườn ngoài
	Out seam

	
	Sườn trong
	In seam

	
	To bản lai (thun)
	Cuff depth - elastic

	
	Từ lưng đến túi
	Waist seam to side pocket

	
	Vị trí thêu cách sườn ngoài
	EMB to side seam

	
	Vị trí thêu cách túi quần
	EMB to pocket

	
	Vòng eo đo êm
	Waist relaxed

	
	Vòng eo đo kéo
	Waist (minimum extension)

	
	Vòng gối
	Knee

	
	Vòng mông
	Hip

	
	Vòng đùi
	Thigh (at cruch)

	
	Xẻ tà
	Waistband depth

	

	1.2.3
	NGUYÊN LIỆU
	MATERRIAL FABRIC

	
	Lót lưới
	Mesh

	
	Vải chính
	Shell fabric

	
	Vải lót
	Lining

	

	1.2.4
	NGUYÊN LIỆU ĐÓNG THÙNG
	PACKING MATERRIAL

	
	Bao
	Poly bag

	
	Bao ép miệng
	(Poly bag) heat sealing

	
	Bao PE có gân
	Zip lock (poly bag)

	
	Giấy dán đặt biệt
	U.P.C sticker (add sticker)

	
	Giấy dán V/T (bao PE)
	I.T.F sticker

	
	Thẻ bài đặc biệt
	Add hangtag

	
	Thẻ bài vi tính
	Barcode hangtag

	
	Thùng
	Carton

	

	1.2.5
	PHỤ LIỆU
	ACCESSORIES

	
	Băng gai / lông
	Velcro

	
	Dây dệt
	Tape

	
	Dây kéo
	Zipper

	
	Dây luồn
	Cotton rope

	
	Dây viền / dây piping
	Piping

	
	Mắc cáo
	Eyelet

	
	Đầu dây kéo
	Ruller

	
	Nhãn cao su
	Rubber badge

	
	Nhãn chính
	Main label

	
	Nhãn cờ
	8 flag label

	
	Nhãn giặt
	Washing label

	
	Nhãn mùa
	Season label

	
	Nhãn đặc biệt
	Extra care label

	
	Nhãn size
	Size label

	
	Nút
	Button

	
	Nút 4 thành phần
	Button snap

	
	Nút chận
	Toggle

	
	Thun
	Elastic

	

	1.2.6
	KHUYẾT ĐIỂM
	DEFECT DESCRIPTION

	
	Bị vặn
	Removal

	
	Biên vải lỗ kim
	Needle streaks

	
	Bị loang màu
	Color cross stain (color stain)

	
	Bông thêu dơ
	Rusty

	
	Bung / sút
	Drop

	
	Dấu xếp
	Crease mark

	
	Giặt bay màu
	Washing col fasten

	
	Giặt loang màu
	Washing col stain

	
	Hư
	Damaged

	
	Kéo không được
	Malfunction

	
	Khác màu
	Color shading

	
	Khác sớ vải
	Fabric file wrong direction

	
	Lỗi sợi
	Misweave yarn

	
	Lộn mặt vải
	Surface reversal

	
	Lộn vị trí
	Wrong dicrection

	
	Nghiêng / xéo
	Slanted

	
	Rách / lủng
	Hole

	
	Sai màu
	Wrong color

	
	Sự cố vai
	Fabric faults

	
	Sớ vai khác màu
	Fly yarn

	
	Bỏ sót
	Missing

	
	Vải có mùi
	Odor smell

	
	Vải sùi lông
	Slub

	

	1.2.7
	BÔNG THÊU
	EMB

	
	KHUYÊT ĐIỂM
	DEFECT DESCRIPTION

	
	Bỏ mũi
	Skip stitches

	
	Dưới ánh màu
	Untrimmed color thread

	
	Chỉ loang màu
	Thread color fastness

	
	Dựng chưa nhặt sạch
	Unpeel interlining

	
	Không ngay giữa
	Off center

	
	Khung thêu
	Hoop mark

	
	Lộn màu
	Wrong color

	
	Lỏng chỉ
	Loose stitches

	
	Nghiêng / xéo
	Slanted

	
	Đứt chỉ
	Broken stitches

	
	Sai hình dáng
	Wrong shape

	
	Sai thông số
	Wrong Dimension

	
	Sai vị trí
	Wrong position

	
	Thiếu mũi
	Missing stitches

	

	1.2.8
	KHUYẾT ĐIỂM CỦA
THAO TÁC MAY
	DEFECT DESCIPTION WORKMAN SHIP

	
	Bờ vai bị xếp lại
	Raw edge

	
	Bỏ mũi
	Skip stitches

	
	Cách may không hợp yêu cầu
	Sewing not follow specified

	
	Cán vải
	Press mark

	
	Chỉ quá chặt
	Stitching tention too tight

	
	Chỗ nối quá lớn
	Nearly joint

	
	Chồm
	Over lapped

	
	Cong
	Winding

	
	Dài ngắn không đều
	Unvenen length

	
	Diễu chưa se hết mí
	Top component not cover bottom component

	
	Diễu không đến đỉnh
	Incomplete stitching

	
	Diễu sụp mí
	Run off stitches

	
	Không đối xứng
	Mismash

	
	Lỗ kim
	Needle hole

	
	Lố mũi
	Excess stitches

	
	Lố chỉ lược
	Under stitches showing

	
	Lỏng chỉ
	Loose stitches

	
	Mũi chỉ lớn nhỏ không đều
	Densitive of top stitching

	
	Nghiêng / xéo
	Slanted

	
	Nhăn
	Puckering

	
	Độ cong không êm
	Unsmooth curve

	
	Độ cong không đều
	Uneven width

	
	Nối chỉ không trùng
	Joining stitches not aligned

	
	Đường diễu vải có vụn / chỉ vụn
	Attachment of waste fabric

	
	Đóng bọ sai vị trí
	Bar tack misplaced

	
	Đứt chỉ
	Broken stitches

	
	Đùn vải
	Fullness

	
	Quên lại mũi
	Back tack missing

	
	Quên đóng bọ
	Bar tack missing

	
	Ráp sườn không đối xứng
	Misaligned seam junction

	
	Sai thông số
	Incorrect dimension

	
	Sọc không thẳng
	Plaid unbalance

	
	Sử dụng máy không đúng
	Substitution off manchine

	
	Sức kéo không đều
	Uneven gathering

	
	Vặn, xéo
	Twisted

	
	Vắt sổ bị cuốn bờ
	Overlock twist

	
	Vắt sổ lỏng chỉ
	Overlock loose stitches

	
	Vắt sổ nhẹ chỉ
	Overlock grinning

	
	Xếp ly
	Pleats

	
	Xì
	Open seam

	

	1.2.9
	KHUYẾT ĐIỂM
	TRIMMING DEFECT DESCRIPTION

	
	Ẩm ướt
	Damp

	
	Bao hư
	Damaged poly bag

	
	Chỉ chưa cắt sạch
	Untrimmed thread

	
	Dầu
	Oil stain

	
	Dấu ủi
	Pressing mark

	
	Giặt xong có dấu
	Cleaning stain

	
	In sai tài liệu
	Wrong information printed

	
	Lộn sai
	Mixed

	
	Nội dung thùng bị sai
	Wrong carton contents

	
	Đóng quá số lượng
	Over packed

	
	Phấn
	Chalk mark

	
	Phối bộ khác màu
	Color shading complete set

	
	Phối bộ lộn màu 
	Wrong color complete set

	
	Phối bộ lộn size
	Wrong size complete set

	
	Quá trọng lượng
	Over weight

	
	Sót chỉ trong lót
	Lump of thread

	
	Thùng quá hẹp
	Carton excess bulge

	
	Trong lót còn sót chỉ màu khác
	Concealead color thread

	
	Ủi không đẹp
	Poor pressing


1.3 BẢNG CHUYỂN ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO:
1.3.1 Yards 	 	Inch – Feet - Met:
	1 Yards	=	36 	Inch.
	1 Yards	=	3 	Feet.	
	1 Yards	=	0.9144 	Met.
1.3.2 Inch 	 	Cm – Mm
1 Inch	=	2.54	Cm.
1 Inch	=	25.4	Mm.
½ Inch	=	12.7000	Mm.
¼ Inch	=	6.3500	Mm.
¾ Inch	=	19.0500	Mm.
1/8 Inch	=	3.1750	Mm.
3/8 Inch	=	9.5250	Mm.
5/8 Inch	=	15.8750	Mm.
7/8 Inch	=	22.2250	Mm.
1/16 Inch	=	1.58750	Mm.
3/16 Inch	=	4.7650	Mm.
5/16 Inch	=	7.93750	Mm.
7/16 Inch	=	11.11250 	Mm.
9/16 Inch	=	14.28750 	Mm.
11/16 Inch	=	17.46250 	Mm.
13/16 Inch	=	20.63750 	Mm.
15/16 Inch	=	23.81250 	Mm.
1/32 Inch	=	0.79375	Mm.
3/32 Inch	=	2.38125 Mm.
5/32 Inch	=	3.96875 Mm.
7/32 Inch	=	5.55625 Mm.
9/32 Inch	=	7.14375 Mm.
11/32 Inch	=	8.73125 Mm.
13/32 Inch	=	10.31875 Mm.
15/32 Inch	=	11.90625 Mm.	
1.3.3 Met  		 	Inch – Cm - Mm.
1 Met			=	39.37 Inch.
1 Met			=	100 Cm.
1 Met			=	1000 Mm.
1.3.4 Feet			Inch.
1 Feet			=	12 Inch.

1.4 CÁCH SỬ DỤNG HỆ INCH:
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 (
1.1 Thước inch
)



Câu hỏi: 
1. Trình bày các thuật ngữ trong chuyên ngành may về thông số kích thước của các chi tiết sản phẩm?
2. Trình bày cách qui đổi giữa các dạng đơn vị đo?
Bài 1 : Đọc và dịch một số thuật ngữ tiếng anh trong bảng tiêu chuẩn kỹ thuật
3. 
Giáo trình thiết kế rập	 1
BÀI 2:
THỰC HÀNH THIẾT KẾ MẪU THEO MẪU CHUẨN 
SẢN PHẨM ÁO
1.5 MỤC TIÊU:
1.1.4 Về kiến thức: 
Sinh viên có kiến thức về thiết kế mẫu theo mẫu chuẩn sản phẩm áo.
1.1.5 Về kỹ năng:
Sinh viên thực hành thiết kế mẫu theo mẫu chuẩn sản phẩm áo.
Sinh viên thiết kế đúng theo yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm: đảm bảo đúng thông số kích thước, đúng mẫu sản phẩm, đảm bảo đầy đủ và đúng vị trí các dấu bấm trên sản phẩm, đường nét thiết kế trơn mịn không gẫy nét, …
Sinh viên thiết kế đảm bảo vệ sinh công nghiệp của sản phẩm và đúng thời gian qui định.
1.1.6 Về thái độ:
Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của việc thiết kế mẫu theo mẫu chuẩn sản phẩm áo nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.
1.6 [image: ]HÌNH VẼ MÔ TẢ PHẲNG:







 (
1.1 Hình vẽ mô tả phẳng
)

1.7 BẢNG THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC:

	Vị Trí Đo
	S
	M
	L
	XL
	Dung Sai

	Dài áo tính từ hạ cổ sau
	25
	251/2
	26
	261/2
	1/2

	Rộng ngực
	20
	22
	24
	26
	1/2

	Rộng vai
	18
	20
	22
	24
	1/2

	Hạ xuôi vai
	13/4
	2
	21/4
	21/2
	1/4

	Rộng nách
	91/2
	10
	101/2
	11
	1/4

	Cửa tay
	7
	71/2
	8
	81/2
	1/8

	Dài tay từ đỉnh vai
	12
	13
	131/2
	14
	0

	Rộng cổ sau
	61/2
	63/4
	7
	71/4
	1/2

	Hạ cổ sau
	3/4
	3/4
	3/4
	3/4
	0

	Hạ cổ trước từ hạ cổ sau
	21/2
	23/4
	3
	31/4
	1/4

	Dài trụ
	6
	6
	6
	6
	0

	Rộng nẹp trụ
	13/4
	13/4
	13/4
	13/4
	0

	Cao bo lai
	1
	1
	1
	1
	0



1.8 CÔNG THỨC THIẾT KẾ:
· Rộng cổ = ½ thông số 
· Hạ cổ sau = thông số 
· Hạ cổ trước = thông số
· Rộng vai = ½ vai
· Hạ xuôi vai = thông số
· Ngang ngực = ½ rộng ngực
· Hạ ngực = thông số rộng nách
· Dài tay = thông số - bo lai
· Dài áo = thông số
· Ngang lai = ngang ngực
· Hạ nách tay = 1/10 ngực
· Ngang nách tay = rộng nách thân
· Cửa tay = ½ cửa tay + 2 4cm
· Bo lai
	+ Cao = thông số
	+ Dài = thông số
· Trụ cổ
	+ Dài = thông số
	+ Rộng = thông số

1.9 HÌNH VẼ THIẾT KẾ:

































 (
1.2 Thân trước, thân sau, tay áo, trụ áo
)

1.10 NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]STT
	HIỆN TƯỢNG
	NGUYÊN NHÂN 
HƯ HỎNG
	BIỆN PHÁP
 PHÒNG NGỪA

	1. 
	Đường nét vẽ không đồng nhất
	Nét vẽ không đều
	Khi vẽ phải vẽ đều tay

	2. 
	Nét vẽ không trơn
	Vẽ đứt khoảng, không liên tục
	Khi vẽ phải vẽ liên tục cho đến khi kết thúc 1 đường

	3. 
	Hình thiết kế không đúng thông số hoặc sai số trong phạm vi không cho phép
	Tính toán số liệu chưa đúng
Trong quá trình dựng hình sử dụng thước chưa chính xác, bị lệch
	Tính toán số liệu cho chính xác trước khi dựng hình
Rèn luyện cách sử dụng thước cho thuần thục



Bài tập luyện tập: 
4. Thiết kế các chi tiết thân trước, thân sau, tay áo, trụ tay của sản phẩm áo polo shirt, tiến hành thiết kế size S.
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